Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường có học sinh dự thi HSG các môn văn hóa lớp 9 kiểm tra thông tin học sinh của trường mình. Trong trường hợp có điều chỉnh thông tin, đề nghị đơn vị sửa và bôi đỏ nội dung đó và gửi về địa chỉ toducmanh@quangninh.gov.vn trước 10 giờ 00 phút ngày 06/12/2018. 
Trân trọng cảm ơn.

	PHÒNG GD&ĐT ĐẦM HÀ

HỘI ĐỒNG COI THI HSG CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM 2018- 2019


	NIÊM YẾT PHÒNG THI

PHÒNG THI SỐ 01


1. Môn: Toán
	T
T
	Họ và tên
	Ngày tháng
năm sinh
	Nơi sinh
	SBD
	Dân tộc
	Nam
(nữ)
	Lớp
	Học sinh trường

	1
	Nông Ngọc 
	Thiện
	25/6/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	01
	Tày
	Nam
	8B
	THCS Dực Yên

	2
	Phạm Thị  Thu
	Hiền
	11/11/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	02
	Kinh
	Nữ
	8B
	THCS Dực Yên

	3
	Dịp Ngọc
	Ninh
	09/07/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	03
	Sán dìu
	Nữ
	9A
	THCS Tân Bình

	4
	Lê Thị Thu
	Trang
	25/03/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	04
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS Tân Bình

	5
	Từ Quang
	Huy
	22/02/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	05
	Hán
	Nam
	9A
	THCS thị trấn

	6
	Phạm Trung
	Hiếu
	24/09/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	06
	Kinh
	Nam
	9A
	THCS thị trấn

	7
	Tạ Thu
	Phương
	08/09/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	07
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	8
	Đinh Thị Thanh 
	Dung
	01/06/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	08
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	9
	Đậu Đặng Hoàng
	Ngọc
	02/08/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	09
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	10
	Lềnh Mộc
	Diểng
	04/07/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	10
	Sán dìu
	Nam
	9B
	THCS Quảng An

	11
	Tằng Sinh
	Thảo
	14/01/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	11
	Dao
	Nữ
	9B
	THCS Quảng Lâm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	         NGƯỜI LẬP BIỂU

Tô Đức Mạnh.................................
Nguyễn Thu Hương.......................


	                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


	PHÒNG GD&ĐT ĐẦM HÀ

HỘI ĐỒNG COI THI HSG CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM 2018- 2019

	NIÊM YẾT PHÒNG THI

PHÒNG THI SỐ 02


2. Môn: Văn
	T
T
	Họ và tên
	Ngày tháng
năm sinh
	Nơi sinh
	SBD
	Dân tộc
	Nam
(nữ)
	Lớp
	Học sinh trường

	1
	Ty Thị Ánh
	Tuyết
	22/12/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	12
	Kinh
	Nữ
	9
	THCS Quảng Tân

	2
	Nguyễn Danh
	Hiếu
	24/11/2004
	Đầm Hà – Quảng Ninh
	13
	Kinh
	Nam
	9
	THCS Quảng Tân

	3
	Phạm Thị
	Duyên
	08/7/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	14
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS Tân Bình

	4
	Phạm Thị Kim
	Ngân
	27/9/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	15
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS Tân Bình

	5
	Mã Thị
	Nhung
	15/5/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	16
	Tày
	Nữ
	9A
	THCS Tân Bình

	6
	Hà Thanh
	Chúc
	18/10/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	17
	Nùng
	Nữ
	9A
	THCS Tân Bình


	7
	Hoàng Thị
	Ngọc
	22/5/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	18
	Nùng
	Nữ
	9B
	THCS Tân Bình

	8
	Bùi Thị
	Ninh
	23/10/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	19
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS Tân Lập

	9
	Hà Văn
	Hiền
	13/08/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	20
	Kinh
	Nam
	9A
	THCS Tân Lập

	10
	Đào Đức
	Anh
	17/09/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	21
	Kinh
	Nam
	9A
	THCS thị trấn

	11
	Phạm Thu
	Thủy
	1  08/07/2004
	Hải Hà - Quảng Ninh
	22
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	12
	Lê Nguyễn Anh
	Thư
	09/08/2004
	TP Thanh Hóa-Thanh Hóa
	23
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	13
	Đinh Thanh
	Hương
	13/02/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	24
	Kinh
	Nữ
	8B
	THCS thị trấn

	14
	Ngô Yến
	Nhi
	25/11/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	25
	Kinh
	Nữ
	8A
	THCS thị trấn

	15
	Chu Thúy
	Trà
	31/01/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	26
	Kinh
	Nữ
	8A
	THCS thị trấn

	16
	Lê Thị
	Giang
	04/02/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	27
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS xã Đầm Hà


	17
	Vũ Thị Kiều
	Linh
	29/6/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	28
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS xã Đầm Hà

	18
	Đinh Thúy
	Huyên
	15/10/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	29
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS xã Đầm Hà

	19
	Liêu Thị
	Nhung
	20/10/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	30
	Sán dìu
	Nữ
	9A
	TH&THCS Đại Bình

	20
	Phạm Thị
	Nhung
	01/07/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	31
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS Quảng An

	21
	Nềnh Thị
	Sinh
	30/10/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	32
	Dao
	Nữ
	9A
	THCS Quảng An

	22
	Chạc Thị
	Kim
	 30/06/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	33
	Sán Chỉ
	 Nữ
	 9B
	 THCS Quảng Lâm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	         NGƯỜI LẬP BIỂU

Tô Đức Mạnh.................................

Nguyễn Thu Hương.......................


	                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


	PHÒNG GD&ĐT ĐẦM HÀ

HỘI ĐỒNG COI THI HSG CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM 2018- 2019

	NIÊM YẾT PHÒNG THI

PHÒNG THI SỐ 03


3. Môn: GDCD
	T
T
	Họ và tên
	Ngày tháng
năm sinh
	Nơi sinh
	SBD
	Dân tộc
	Nam
(nữ)
	Lớp
	Học sinh trường

	1
	Trần Lệ
	Nga
	10/4/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	34
	Kinh
	Nữ
	9
	 THCS Dực Yên

	2
	Hoàng Thị 
	Thúy
	22/3/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	35
	Kinh
	Nữ
	9
	THCS Quảng Lợi

	3
	Phạm Văn
	Quyến
	22/02/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	36
	Kinh
	Nam
	9
	THCS Quảng Lợi

	4
	Bùi Trường 
	Sơn
	 10/8/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	37
	Kinh
	Nam
	9
	THCS Quảng Lợi

	5
	Nguyễn Thị Thùy 
	Dương
	   02/02/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	38
	Kinh
	Nữ
	8
	THCS Quảng Lợi

	6
	Ty Thị
	Dung
	08/11/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	39
	Kinh
	Nữ
	8
	THCS Quảng Lợi

	7
	Nguyễn T Kim
	Oanh
	12/02/2004
	Đầm Hà – Quảng Ninh
	40
	Kinh
	Nữ
	9
	THCS Quảng Tân

	8
	Vũ Thị
	Hòa
	28/03/2005
	Đầm Hà – Quảng Ninh
	41
	Kinh
	Nữ
	8
	THCS Quảng Tân

	9
	Nguyễn Thị 
	Quỳnh
	24/4/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	42
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS Tân Bình

	10
	Hoàng Thị Linh
	Chi
	15/3/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	43
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS Tân Bình

	11
	Lê Thị Thúy
	Hằng
	19/8/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	44
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS Tân Bình

	12
	Nguyễn Thị Ngọc
	Lan
	31/8/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	45
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS Tân Bình

	13
	Lương Nhật
	Giang
	29/7/2005
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	46
	Kinh
	Nữ
	8B
	THCS Tân Bình

	14
	Hà Thị 
	Nhàn
	20/05/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	47
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS Tân Lập

	15
	Hà Ngọc 
	Huyền
	24/11/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	48
	Tày
	Nữ
	9A
	THCS Tân Lập

	16
	Lương Thị Thu
	Hiền
	15/04/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	49
	Kinh
	Nữ
	9C
	THCS thị trấn

	17
	Đinh Đức 
	Duy
	15/04/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	50
	Kinh
	Nam
	9A
	THCS thị trấn

	18
	Lương Trung
	Hiếu
	25/05/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	51
	Kinh
	Nam
	9A
	THCS thị trấn

	19
	Hứa  Hồng
	Ánh
	05/10/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	52
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	20
	Vũ Thùy 
	Linh
	01/11/2004
	Hải Hà - Quảng Ninh
	53
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	21
	Trịnh Hồng 
	Minh
	28/5/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	54
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS xã Đầm Hà

	22
	Lê Thị 
	Xuân
	04/01/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	55
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS xã Đầm Hà

	23
	Đỗ Thùy
	Linh
	27/4/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	56
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS xã Đầm Hà

	24
	Đặng Thị Huyền 
	Giang
	25/11/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	57
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS xã Đầm Hà

	25
	Tô Thị Yến 
	Nhi
	03/04/2005
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	58
	Kinh
	Nữ
	8A
	TH&THCS Đại Bình

	26
	Vũ Thị Thương 
	Thêm
	12/12/2005
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	59
	Kinh
	Nữ
	8A
	TH&THCS Đại Bình

	27
	Nguyễn Hoàng Thân 
	Thương
	22/01/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	60
	Kinh
	Nữ
	9A
	TH&THCS Đại Bình

	28
	Trần Thị
	Cam
	11/05/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	61
	Sán Dìu
	Nữ
	9B
	THCS Quảng An

	29
	Chíu Thị
	Linh
	16/9/2005
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	62
	Dao
	Nữ
	8A
	THCS Quảng An

	30
	Chíu Thị Thanh
	Quỳnh
	23/10/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	63
	 Dao
	 Nữ
	 9B
	THCS Quảng Lâm

	31
	Tằng Thị 
	Thảo
	05/02/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	64
	 Dao
	Nữ
	 9B
	THCS Quảng Lâm


	         NGƯỜI LẬP BIỂU

Tô Đức Mạnh.................................

Nguyễn Thu Hương.......................


	                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


	PHÒNG GD&ĐT ĐẦM HÀ

HỘI ĐỒNG COI THI HSG CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM 2018- 2019

	NIÊM YẾT PHÒNG THI

PHÒNG THI SỐ 04


4. Môn: Sử
	T
T
	Họ và tên
	Ngày tháng
năm sinh
	Nơi sinh
	SBD
	Dân tộc
	Nam
(nữ)
	Lớp
	Học sinh trường

	1
	Đào Thùy
	Trang
	27/11/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	65
	Kinh
	Nữ
	9
	 THCS Dực Yên

	2
	Dương Thị Quỳnh
	Mai
	11/3/2004
	 Đầm Hà- Quảng Ninh
	66
	Kinh
	Nữ
	9
	 THCS Dực Yên

	3
	Hoàng Thị
	Bình
	14/04/2004
	Đầm Hà –Quảng Ninh
	67
	Kinh
	Nữ
	9
	THCS Quảng Tân

	4
	Vũ Thị
	Hợp
	   28/03/2005
	Đầm Hà –Quảng Ninh
	68
	Kinh
	Nữ
	8
	THCS Quảng Tân

	5
	Nguyễn Thị
	Huyền
	23/12/2005
	Đầm Hà –Quảng Ninh
	69
	Kinh
	Nữ
	8
	THCS Quảng Tân

	6
	Lê Thị 
	Quỳnh
	24/5/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	70
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS Tân Bình

	7
	Hoàng Thị
	Thêm
	12/3/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	71
	Nùng
	Nữ
	9B
	THCS Tân Bình

	8
	Đoàn Thị Mai
	Linh
	28/7/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	72
	Kinh
	Nữ
	8A
	THCS Tân Bình

	9
	Vũ Thị
	Dịu
	28/01/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	73
	Kinh
	Nữ
	8B
	THCS Tân Bình

	10
	Đào Thị 
	Chinh
	05/11/2005
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	74
	Kinh
	Nữ
	8A
	THCS Tân Lập

	11
	Nguyễn Thị 
	Vượng
	12/10/2005
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	75
	Kinh
	Nữ
	8A
	THCS Tân Lập

	12
	Đinh Văn
	Sơn
	30/04/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	76
	Kinh
	Nam
	9B
	THCS thị trấn

	13
	Phan Thị
	Hậu
	08/07/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	77
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	14
	Lồ  Hồng
	Ngân
	13/07/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	78
	Sán chỉ
	Nữ
	9C
	THCS thị trấn

	15
	Chu Tuấn
	Kiệt
	26/09/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	79
	Kinh
	Nam
	9C
	THCS thị trấn

	16
	Hoàng Bích 
	Ngà
	27/12/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	80
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS xã Đầm Hà

	17
	Đinh Công 
	Hiếu
	04/07/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	81
	Kinh
	Nam
	8B
	THCS xã Đầm Hà

	18
	Đỗ Thị 
	Tiên
	09/9/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	82
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS xã Đầm Hà

	19
	Phan Thị 
	Yến
	14/5/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	83
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS xã Đầm Hà

	20
	Đinh Thị 
	Dậu
	24/4/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	84
	Kinh
	Nữ
	8B
	THCS xã Đầm Hà

	21
	Hoàng Anh 
	Tú
	04/11/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	85
	Kinh
	Nam
	8A
	THCS xã Đầm Hà

	22
	Nềnh Thị
	Mai
	12/10/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	86
	Sán Chỉ
	Nữ
	9B
	THCS Quảng An

	23
	Chìu Ngọc
	Bích
	15/9/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	87
	Dao
	Nữ
	9B
	THCS Quảng An

	24
	 Chíu  Thị Hà 
	My
	12/07/2005
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	88
	Dao
	 Nữ
	8A
	THCS Quảng Lâm

	25
	Chíu Hồng
	Ngọc
	09/09/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	89
	Dao
	Nữ
	 9B
	THCS Quảng Lâm

	26
	Chìu Thị
	Tuyên
	25/12/2005
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	90
	Dao
	Nữ
	8A
	THCS Quảng Lâm

	27
	Chíu Thị Thanh
	Vân
	28/08/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	91
	Dao
	 Nữ
	 9B
	THCS Quảng Lâm


	         NGƯỜI LẬP BIỂU

Tô Đức Mạnh.................................

Nguyễn Thu Hương.......................


	                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


	PHÒNG GD&ĐT ĐẦM HÀ

HỘI ĐỒNG COI THI HSG CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM 2018- 2019

	NIÊM YẾT PHÒNG THI

PHÒNG THI SỐ 05


5. Môn: Địa
	T
T
	Họ và tên
	Ngày tháng
năm sinh
	Nơi sinh
	SBD
	Dân tộc
	Nam
(nữ)
	Lớp
	Học sinh trường

	1
	Chìu Cắm
	Phúc
	22/01/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	92
	Dao
	Nam
	9
	THCS Dực Yên

	2
	Hoàng Thị Hồng
	Vân
	02/12/2005
	 Đầm Hà- Quảng Ninh
	93
	Kinh
	Nữ
	8A
	THCS Dực Yên

	3
	Hoàng Thế 
	Sơn
	13/03/2005
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	94
	Kinh
	Nam
	8B
	THCS Dực Yên

	4
	Nguyễn Văn 
	Phi
	08/11/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	95
	Kinh
	Nam
	9
	THCS Quảng Lợi

	5
	Lương Thị 
	Giang
	24/10/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	96
	Kinh
	Nữ
	8
	THCS Quảng Lợi

	6
	Nguyễn Thị Phú
	Ân
	02/03/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	97
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS Tân Bình

	7
	Chu Thị 
	Thơm
	    08/11/2005
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	98
	Nùng
	Nữ
	8A
	THCS Tân Bình

	8
	Đinh Thị Hồng 
	Hà
	10/5/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	99
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS Tân Lập

	9
	Phan Thị 
	Quyên
	12/6/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	100
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	10
	Nguyễn Minh
	Thư
	27/9/2004
	Yên Bình-Yên Bái
	101
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	11
	Vũ Anh
	Thư
	18/8/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	102
	Kinh
	Nữ
	8A
	THCS thị trấn

	12
	Nguyễn Trung 
	Hoàng
	06/4/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	103
	Kinh
	Nam
	9A
	THCS xã Đầm Hà

	13
	Đặng Xuân 
	Quý
	20/02/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	104
	Kinh
	Nam
	9B
	THCS xã Đầm Hà

	14
	Nguyễn Thị Thanh 
	Huyền
	02/01/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	105
	Kinh
	Nữ
	8A
	THCS xã Đầm Hà

	15
	Đinh Thị 
	Lương
	04/01/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	106
	Kinh
	Nữ
	8A
	THCS xã Đầm Hà

	16
	Đinh Ngọc 
	Linh
	09/10/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	107
	Kinh
	Nam
	9A
	THCS xã Đầm Hà

	17
	Khuất Hồng 
	Thủy
	01/5/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	108
	Kinh
	Nữ
	8B
	THCS xã Đầm Hà

	18
	Đinh Thị 
	Nhung
	02/02/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	109
	Kinh
	Nữ
	9A
	TH&THCS Đại Bình

	19
	Nguyễn Thị 
	Ninh
	08/01/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	110
	Kinh
	Nữ
	9A
	TH&THCS Đại Bình

	20
	Vũ Thị Ngọc 
	Lệ
	02/7/2005
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	111
	Kinh
	Nữ
	8A
	TH&THCS Đại Bình

	21
	Đinh Thị Hoài 
	Linh
	14/10/2005
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	112
	Kinh
	Nữ
	8A
	TH&THCS Đại Bình

	22
	Tằng Thị
	Thơm
	23/5/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	113
	Sán chỉ
	Nữ
	9A
	THCS Quảng An

	23
	Lỷ Thị 
	Lan
	23/8/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	114
	Dao
	Nữ
	9A
	THCS Quảng An

	24
	 Síu Văn 
	Chung
	30/12/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	115
	 Sán Chỉ
	Nam
	9A
	THCS Quảng Lâm

	25
	Chíu Thị
	Lan
	13/10/2005
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	116
	 Dao
	Nữ
	8A
	THCS Quảng Lâm

	26
	Chíu Mỹ
	Lệ
	12/08/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	117
	 Dao
	Nữ
	9A
	THCS Quảng Lâm

	27
	Chìu Sinh
	Nhơn
	08/09/2005
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	118
	 Dao
	Nam
	8A
	THCS Quảng Lâm


	         NGƯỜI LẬP BIỂU

Tô Đức Mạnh.................................

Nguyễn Thu Hương.......................


	                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


	PHÒNG GD&ĐT ĐẦM HÀ

HỘI ĐỒNG COI THI HSG CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM 2018- 2019

	NIÊM YẾT PHÒNG THI

PHÒNG THI SỐ 06


6. Môn: Sinh
	T
T
	Họ và tên
	Ngày tháng
năm sinh
	Nơi sinh
	SBD
	Dân tộc
	Nam
(nữ)
	Lớp
	Học sinh trường

	1
	Hoàng Thị Thúy 
	An
	13/5/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	119
	Kinh
	Nữ
	9
	THCS Dực Yên

	2
	Hoàng Thị Thanh 
	Huyền
	29/4/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	120
	Kinh
	Nữ
	9
	THCS Dực Yên

	3
	Hoàng Thùy 
	Trang
	13/08/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	121
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS Tân Lập

	4
	Lê Thị Phương 
	Anh
	27/06/2004
	Tiên Yên- Quảng Ninh
	122
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS Tân Lập

	5
	Ty Thị
	Giang
	14/10/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	123
	Kinh
	Nữ
	9
	THCS Quảng Lợi

	6
	Hoàng Thu
	Thùy
	09/10/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	124
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS thị trấn

	7
	Hoàng Triều
	Khánh
	12/10/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	125
	Kinh
	Nam
	9B
	THCS thị trấn

	8
	Nguyễn Thị Thùy
	Linh
	03/05/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	126
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS thị trấn

	9
	Bùi Thị 
	Hường
	29/09/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	127
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	10
	Nguyễn Thị Kim
	Ngân
	15/02/2004
	Kinh môn-Hải Dương
	128
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	11
	Nguyễn Thu 
	Hà
	28/02/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	129
	Kinh
	Nữ
	9A
	TH-THCS Đại Bình

	12
	Lềnh Mộc
	Kiu
	18/09/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	130
	Sán Dìu
	Nữ
	9A
	THCS Quảng An

	13
	Lỷ Ngọc
	Ánh
	07/05/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	131
	Dao
	Nữ
	9A
	THCS Quảng An

	14
	Chíu Thị
	Yến
	19/09/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	132
	Dao
	Nữ
	9B
	THCS Quảng An

	15
	Tằng Dảu 
	Thống
	26/12/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	133
	 Dao
	Nam
	 9B
	 THCS Quảng Lâm

	16
	Tằng Vằn 
	Trưởng
	28/04/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	134
	 Dao
	Nam
	 9B
	 THCS Quảng Lâm


	         NGƯỜI LẬP BIỂU

Tô Đức Mạnh.................................

Nguyễn Thu Hương.......................


	                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


	PHÒNG GD&ĐT ĐẦM HÀ

HỘI ĐỒNG COI THI HSG CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM 2018- 2019

	NIÊM YẾT PHÒNG THI

PHÒNG THI SỐ 07


7. Môn: Hóa 
	T
T
	Họ và tên
	Ngày tháng
năm sinh
	Nơi sinh
	SBD
	Dân tộc
	Nam
(nữ)
	Lớp
	Học sinh trường

	1
	Hoàng Thị
	Thủy
	05/8/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	135
	Kinh
	Nữ
	9
	THCS Dực Yên

	2
	Đỗ Hoàng Trúc
	Linh
	09/4/2004
	ChưProng- Gia Lai
	136
	Kinh
	Nữ
	9
	THCS Dực Yên

	3
	Nguyễn Phạm Thành
	Chung
	02/11/2005
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	137
	Kinh
	Nam
	8A
	THCS Dực Yên

	4
	Đinh Thị 
	Nhung
	24/01/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	138
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS Tân Bình

	5
	Đặng Thị Tuyết
	Ngân
	12/10/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	139
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS Tân Bình

	6
	Nguyễn Thúy
	Hiền
	11/02/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	140
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	7
	Phạm Anh 
	Tuấn
	28/05/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	141
	Kinh
	Nam
	9B
	THCS thị trấn

	8
	Dương Thùy Thảo
	Ly
	01/11/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	142
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	9
	Vũ Văn 
	Lượng
	30/05/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	143
	Kinh
	Nam
	9B
	THCS Quảng An

	10
	Lỷ Sáng 
	Hềnh
	28/04/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	144
	Dao
	Nam
	9A
	THCS Quảng An

	11
	Chíu Thanh
	Sơn
	01/08/2005
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	145
	Dao
	Nam
	8A
	THCS Quảng Lâm


	         NGƯỜI LẬP BIỂU

Tô Đức Mạnh.................................

Nguyễn Thu Hương.......................


	                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


	PHÒNG GD&ĐT ĐẦM HÀ

HỘI ĐỒNG COI THI HSG CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM 2018- 2019

	NIÊM YẾT PHÒNG THI

PHÒNG THI SỐ 08


8. Môn: Lý 
	T
T
	Họ và tên
	Ngày tháng
năm sinh
	Nơi sinh
	SBD
	Dân tộc
	Nam
(nữ)
	Lớp
	Học sinh trường

	1
	Phạm Ngọc 
	Biên
	30/3/2005
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	146
	Kinh
	Nam
	8A
	 THCS Dực Yên

	2
	Phạm Văn 
	Hai
	14/3/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	147
	Kinh
	Nam
	9A
	THCS Tân Bình

	3
	Nguyễn Thị 
	Quỳnh
	02/10/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	148
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS Tân Lập

	4
	Ngô Thị 
	Khiêm
	08/02/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	149
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS Tân Lập

	5
	Hoàng Hà
	Vy
	30/07/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	150
	Tày
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	6
	Nguyễn Thùy
	Linh
	13/07/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	151
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	7
	Nguyễn Hoàng Đức
	Ngọc
	04/01/2004
	Đông Triều-Quảng Ninh
	152
	Kinh
	Nam
	9B
	THCS thị trấn

	8
	Nguyễn Thị Hồng 
	Nhung
	20/02/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	153
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS xã Đầm Hà

	9
	Đinh Thị Tố 
	Uyên
	26/10/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	154
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS xã Đầm Hà

	10
	Nguyễn Thị Thanh 
	Yến
	22/4/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	155
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS xã Đầm Hà

	11
	Đào Thị Lan
	Anh
	27/04/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	156
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS Quảng An

	12
	Chìu Kim 
	Công
	18/04/2003
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	157
	Dao
	Nam
	9A
	THCS Quảng Lâm


	         NGƯỜI LẬP BIỂU

Tô Đức Mạnh.................................

Nguyễn Thu Hương.......................


	                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


	PHÒNG GD&ĐT ĐẦM HÀ

HỘI ĐỒNG COI THI HSG CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM 2018- 2019

	NIÊM YẾT PHÒNG THI

PHÒNG THI SỐ 09


9. Môn: Tiếng Anh 
	T
T
	Họ và tên
	Ngày tháng
năm sinh
	Nơi sinh
	SBD
	Dân tộc
	Nam
(nữ)
	Lớp
	Học sinh trường

	1
	Nguyễn Thị Thùy
	Dương
	22/12/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	158
	Kinh
	Nữ
	9
	THCS Quảng Tân

	2
	Nguyễn Thị Kiều
	Loan
	15/6/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	159
	Kinh
	Nữ
	9B
	THCS Tân Bình

	3
	Lương Nhật
	Linh
	10/7/2005
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	160
	Kinh
	Nữ
	8B
	THCS Tân Bình

	4
	Ngô Thị 
	Huyền
	18/01/2005
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	161
	Kinh
	Nữ
	8B
	THCS Tân Lập

	5
	Hoàng Hải 
	Đăng
	18/06/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	162
	Kinh
	Nam
	9C
	THCS thị trấn

	6
	Hoàng Thạch 
	Vương
	29/08/2004
	Hải Hà - Quảng Ninh
	163
	Kinh
	Nam
	9A
	THCS thị trấn

	7
	Đinh Ngọc
	Ánh
	29/09/2004
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	164
	Kinh
	Nữ
	9A
	THCS thị trấn

	8
	Đinh Thị Hồng
	Thắm
	20/01/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	165
	Kinh
	Nữ
	8A
	THCS thị trấn

	9
	Lê Hà
	Trang
	24/01/2005
	Đầm Hà - Quảng Ninh
	166
	Kinh
	Nữ
	8B
	THCS thị trấn

	10
	Đinh Khánh 
	Huyền
	26/09/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	167
	Kinh
	Nữ
	9A
	TH&THCS Đại Bình

	11
	Nguyễn Thị Thùy 
	Dung
	08/04/2004
	Lục Ngạn- Bắc Giang
	168
	Dao
	Nữ
	9A
	THCS Quảng An

	12
	Lỷ Thị Ngọc
	Thắm
	12/03/2004
	Đầm Hà- Quảng Ninh
	169
	Dao
	Nữ
	9B
	THCS Quảng An

	13
	Làu Giáng
	Hương
	21/08/2004
	Đầm Hà-Quảng Ninh
	170
	Sán Dìu
	 Nữ
	 9B
	THCS Quảng Lâm


	         NGƯỜI LẬP BIỂU

Tô Đức Mạnh.................................

Nguyễn Thu Hương.......................


	                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


